
1 A2-001 239799 Nguyễn Hoàng Anh 01/01/1991 Long An LC23HAY02 14/03/2025 15/03/2025

2 A2-002 240008 Lê Mai Chi 04/05/1996 Kiên Giang LC24DUO01 14/03/2025 15/03/2025

3 A2-003 239860 Nguyễn Thị Ngọc Chi 26/12/1973 Kiên Giang LT23DUO01 14/03/2025 15/03/2025

4 A2-004 239865 Lâm Minh Cung 27/07/1993 Cà Mau LC23HAY02 14/03/2025 15/03/2025

5 A2-005 239812 Nguyễn Văn Dị 19/04/1991  LT23DUO01 14/03/2025 15/03/2025

6 A2-006 239817 Trịnh Thị Hồng Đoan 17/02/1997  LT23DUO01 14/03/2025 15/03/2025

7 A2-007 239798 Võ Phương Đông 12/03/1980 Cần Thơ LT23HAY01 14/03/2025 15/03/2025

8 A2-008 239849 Hà Nguyễn Quốc Dũng 27/04/1998 Cần Thơ LC23HAY02 14/03/2025 15/03/2025

9 A2-009 239845 Nguyễn Phước Duy 20/12/1985 Cần Thơ LT23HAY01 14/03/2025 15/03/2025

10 A2-010 229833 Trần Vũ Duy 19/06/2004 Kiên Giang 22CDOT1 14/03/2025 15/03/2025

11 A2-011 226947 Lê Nguyên Giáp 12/05/2004 Hậu Giang 22CDOT1 14/03/2025 15/03/2025

12 A2-012 230009 Lê Thanh Hai 25/05/2000 Trà Vinh LT23HAY01 14/03/2025 15/03/2025

13 A2-013 230084 Lê Minh Khánh 27/08/1994 An Giang LC23HAY01 14/03/2025 15/03/2025

14 A2-014 227074 Đặng Tuấn Kiệt 28/06/2003 Cà Mau 22CDOT1 14/03/2025 15/03/2025

15 A2-015 239823 Trần Hoàng Kim 01/12/2001 Kiên Giang LC23DUO02 14/03/2025 15/03/2025

16 A2-016 230131 Trương Minh Luân 07/10/2002 An Giang LT23HAY01 14/03/2025 15/03/2025

17 A2-017 212494 Lê Thị Ánh Mai 15/09/1997 Đồng Tháp LC21DUO01 14/03/2025 15/03/2025

18 A2-018 240005 Nguyễn Hồng Mau 06/12/1983 Kiên Giang LC24DUO01 14/03/2025 15/03/2025

19 A2-019 239867 Lương Thị Tuyết Minh 22/01/2001 An Giang LC23DUO02 14/03/2025 15/03/2025

20 A2-020 210082 Mai Hoàng Minh 17/04/1992 Vĩnh Long LC21DUO01 14/03/2025 15/03/2025

21 A2-021 240047 Trần Kiều My 15/02/1993 Kiên Giang LC24DUO01 14/03/2025 15/03/2025

22 A2-022 239839 Lâm Ngọc Nam 24/07/1989 Đồng Tháp LC23HAY02 14/03/2025 15/03/2025

23 A2-023 230095 Lê Hảo Ngoan 12/04/1991 Kiên Giang LT23DUO01 14/03/2025 15/03/2025

24 A2-024 240031 Đào Trọng Nguyên 02/01/1990 Kiên Giang LC24DUO01 14/03/2025 15/03/2025

25 A2-025 239874 Trần Nguyễn Hoàng Nguyên 03/02/1999 Cần Thơ LC23HAY02 14/03/2025 15/03/2025

26 A2-026 239930 Trương Nguyễn 05/04/1983 Kiên Giang LC23HAY02 14/03/2025 15/03/2025

27 A2-027 230079 Lâm Trọng Nhân 04/10/1992 Cần Thơ LC23HAY01 14/03/2025 15/03/2025

28 A2-028 212496 Vũ Thị Ái Nhi 02/07/1996 Kiên Giang LC21DUO01 14/03/2025 15/03/2025

29 A2-029 230120 Phan Trường Phong 03/02/1980 Trà Vinh LC23HAY01 14/03/2025 15/03/2025

30 A2-030 240049 Nguyễn Hồng Sinh 19/11/1991 Cần Thơ LC24DUO01 14/03/2025 15/03/2025
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31 A2-031 239830 Đặng Thanh Tâm 07/02/1989 An Giang LC23HAY02 14/03/2025 15/03/2025

32 A2-032 239796 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 07/12/1989  LT23DUO01 14/03/2025 15/03/2025

33 A2-033 240024 Phạm Thị Thu Thảo 13/02/1987 Trà Vinh LC24DUO01 14/03/2025 15/03/2025

34 A2-034 239948 Trần Chanh Sô Thi 06/01/1986 Sóc Trăng LT23HAY01 14/03/2025 15/03/2025

35 A2-035 240023 Huỳnh Thị Kim Thơ 01/12/2000 Sóc Trăng LC24DUO01 14/03/2025 15/03/2025

36 A2-036 230038 Nguyễn Hiếu Thuận 03/11/1995 Cần Thơ LT23HAY01 14/03/2025 15/03/2025

37 A2-037 160015 Dương Thị Mỹ Tiên 03/08/1995 Kiên Giang LT16DUO01 14/03/2025 15/03/2025

38 A2-038 240045 Đinh Thị Trang 08/05/1982 Hậu Giang LC24DUO01 14/03/2025 15/03/2025

39 A2-039 239936 Phan Thị Thanh Trúc 12/05/1993 Sóc Trăng LT23DUO01 14/03/2025 15/03/2025

40 A2-040 239870 Hoàng Anh Tuấn 08/08/1994 Đắc Lăk LC23HAY02 14/03/2025 15/03/2025

41 A2-041 239892 Nguyễn Văn Tuấn 27/02/1992 An Giang LC23HAY02 14/03/2025 15/03/2025

42 A2-042 227083 Trần Minh Tường 25/05/2003 Cà Mau 22CDOT1 14/03/2025 15/03/2025

43 A2-043 239825 Lê Thị Thanh Tuyền 23/05/1989  LT23DUO01 14/03/2025 15/03/2025

44 A2-044 240025 Trần Thị Yến Tuyền 04/09/1999 Sóc Trăng LC24DUO01 14/03/2025 15/03/2025

45 A2-045 230066 Trần Đức Văn 04/08/1973 Tp.Hcm LC23HAY01 14/03/2025 15/03/2025

46 A2-046 239904 Nguyễn Văn Vũ 10/08/1981 Đồng Tháp LC23HAY02 14/03/2025 15/03/2025

47 A2-047 239861 Nguyễn Hạ Vy 30/11/2002 Cần Thơ LC23DUO02 14/03/2025 15/03/2025

48 A2-048 230125 Hạp Tiến Dũng 06/04/1984 Bắc Ninh LT23HAY01 14/03/2025 15/03/2025

49 A2-049 230076 Cao Thị Muội 28/06/1992 An Giang LT23DUO01 14/03/2025 15/03/2025

50 A2-050 230093 Tạ Ngọc Thúy Phương 22/09/1993 Hậu Giang LT23DUO01 14/03/2025 15/03/2025


